
 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

  Số:                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  

 V/v công bố thông tin thực trạng quản trị  

 và cơ cấu tổ chức năm 2024 của Công ty  

 TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị 

  định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 

 

 

 Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
 

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện 

Thủ Đức trân trọng báo cáo công bố thông tin của Công ty như sau: 

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2024 của doanh nghiệp theo nội 

dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 

01/04/2021 (đính kèm Biểu số 6 Phụ lục II). 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Bộ Tài chính (Bản giấy); 

- BGĐ; 

- P. HCLĐ (Công bố trên cổng TT doanh nghiệp); 

- P. KTAT (Công bố trên trang TT điện tử của DN);                                 

- Lưu: VT, HCLĐ. 

 

 

  Đỗ Thanh Tuyền 
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Biểu số 6 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH 

NGHIỆP NĂM 2024 
 

CÔNG TY TNHH MTV 

NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC 

MST: 0304190419 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2025 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

− Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

− Người đứng đầu của Cơ quan đại diện chủ sở hữu:  

+ Hội đồng thành viên EVN (HĐTV): gồm 06 thành viên ông Đặng Hoàng An – 

Chủ tịch HĐTV EVN, các Thành viên HĐTV EVN bao gồm: ông Đặng Huy Cường, ông 

Đinh Thế Phúc, ông Võ Hồng Lĩnh, ông Cao Quang Quỳnh. 

+ EVN: ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp 

luật của EVN. Các cấp phó bao gồm các ông Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Tài Anh, Ngô 

Sơn Hải, Võ Quang Lâm, Nguyễn Xuân Nam, Phạm Hồng Phương. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng 

số 1. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

CHỦ SỞ HỮU:  

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1  175/QĐ-HĐTV 15/11/2024 

QĐ Về việc duyệt quỹ tiền lương, tiền thù 

lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý 

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức 

2  89/QĐ-HĐTV 31/03/2025 

QĐ Về việc duyệt quỹ tiền lương, tiền thù 

lao thực hiện năm 2024 cho Người quản lý 

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức 

3  1671/QĐ-EVN 28/12/2023 
QĐ về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTXD- 

tài chính năm 2024 

4  360/QĐ-EVN 12/04/2024 
QĐ về việc giao bổ sung kế hoạch ĐTXD 

năm 2024 

5  4064/EVN-KH 19/07/2024 

Về việc bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 

2024 Công ty TNHH MTV Nhiệt điện 

Thủ Đức 

6  1338/EVN-

TTĐ+TCKT 
13/03/2023 

Về việc giá và hợp đồng cung cấp DVPT 

năm 2024 của NMĐ Thủ Đức 
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7  1000/QĐ-EVN 26/09/2024 
QĐ Về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch tài 

chính năm 2024 

  

 II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: Liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2. 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản 

lý đã nắm giữ 

1 Đỗ Thanh 

Tuyền 

1968 - Kỹ sư Hệ 

thống điện 

- Thạc sỹ Quản 

lý năng lượng 

 34 năm - Phó phòng Kế 

hoạch Kỹ thuật 

- Trưởng phòng 

Kế hoạch Kỹ 

thuật 

- Phó Giám đốc 

- Chủ tịch kiêm 

Giám đốc  

2 Nguyễn Tường 

Dũng 

1969 - Kỹ sư Kỹ thuật 

điện. 

- Thạc sỹ Giáo 

dục học  

 35 năm  - Trưởng ca Phân 

xưởng Vận hành 

- Quản đốc Phân 

xưởng Vận hành 

- Phó Giám đốc  

3 Lương Từ 

Thiện 

1969 - Cử nhân kế 

toán 

 35 năm - Phó Phòng Tài 

chính Kế toán 

- Kế toán trưởng  

  

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh 

nghiệp theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH 

NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ 
Mức lương 

(1000đ) 
Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

(1000đ) 

Tiền thưởng, 

thu nhập khác 

(1000đ) 

1 Đỗ Thanh 

Tuyền 

Chủ tịch kiêm 

giám đốc Công 

ty  
48.532 8,38 582.384               83.033  

2 Nguyễn Tường 

Dũng 

 Phó Giám đốc 

41.342 7,18 496.104               71.285  
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3 Lương Từ 

Thiện 

 Kế toán 

trưởng 37.747 6,78 452.965               67.369  

   

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 

ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua 

sắm tài sản... theo Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH 

VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của 

văn bản) 

1 176/QĐ-NĐTĐ  14/04/2025 Đỗ Thanh Tuyền 

QĐ phê duyệt quyết toán tiền 

lương sản xuất, kinh doanh điện 

năm 2024  

  

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 
Nguyễn Thị 

Xuân Hương 
1992 

Thạc sỹ 

chuyên ngành 

kế toán  

Kiểm soát viên 

không chuyên 

trách của EVN 

tại Công ty 

TNHH MTV 

Nhiệt điện Thủ 

Đức 

26/06/2023  

  

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

 Báo cáo số 36/BC-NĐTĐ ngày 15/05/2024 về việc Báo cáo thẩm tra quyết 

toán quỹ tiền lương kinh doanh điện năm 2023 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ 

Đức. 

 Báo cáo số 35/BC-NĐTĐ ngày 15/05/2024 về việc Báo cáo thẩm tra báo cáo 

tài chính của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức năm 2023 

 Báo cáo số 51/BC-NĐTĐ ngày 05/07/2024 về việc Báo cáo giám sát thường 

xuyên quý I năm 2024. 

 Báo cáo số 64/BC-NĐTĐ ngày 20/08/2024 về việc Báo cáo thẩm tra báo cáo 

tài chính Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức 6 tháng đầu năm 2024. 

 Báo cáo số 66/BC-NĐTĐ ngày 20/08/2024 về việc Báo cáo giám sát thường 
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xuyên 6 tháng đầu năm 2024. 

 Báo cáo số 67/BC-NĐTĐ ngày 20/08/2024 về việc Báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch kiểm soát và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2024 tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức 

 Báo cáo số 104/BC-NĐTĐ ngày 31/12/2024 về việc Báo cáo giám sát thường 

xuyên quý III năm 2024. 

 Báo cáo số 105/BC-NĐTĐ ngày 31/12/2024 về việc Báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch kiểm soát và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

thực hiệnd đầu tư năm 2024 tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không có 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH 

NGHIỆP 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức 

vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

1 

Tập đoàn 

điện lực 

Việt Nam 

  

Tòa nhà EVN, Số 11 

Cửa Bắc P. Trúc 

Bạch, Q. Ba Đình, Hà 

Nội  

 01/01/2018     

2 

Công ty 

Mua bán 

điện 

 

Tòa nhà EVN, Số 11 

Cửa Bắc P. Trúc 

Bạch, Q. Ba Đình, Hà 

Nội  

2008   

3 

Công ty 

Điện lực 

Thủ Đức 

 

647 Tỉnh lộ 43, khu 

phố 4, P. Tam Bình, 

TP. Thủ Đức, TP. 

HCM 

   

4 

Trung tâm 

Điều độ Hệ 

thống điện 

Quốc gia 

 

Tòa nhà EVN, Số 11 

Cửa Bắc P. Trúc 

Bạch, Q. Ba Đình, Hà 

Nội  

 2024 
Chuyển về 

Bộ Công 

thương 

5 

Công ty 

Vận hành 

hệ thống 

điện và thị 

trường điện 

Quốc gia 

(NSMO) 

 

Tòa nhà EVN, Số 11 

Cửa Bắc P. Trúc 

Bạch, Q. Ba Đình, Hà 

Nội  

2024   
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2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Không có     

      

      

  

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 137 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 223,308 triệu đồng/người/năm. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 35 triệu 

đồng/người/năm. 
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